
No. Tên Sản Phẩm/Product name Hình ảnh/Images Model
Kích thước thực sản phẩm/ Product Size 

(Width x Depth x Height)
Khối lượng thực 

tế/Weight
Giá sản 

phẩm/Price (Vnd)

1
Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu đen hộc kéo 
vàng

FXtD3HV

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao 18 Kg 2.120.000

2
Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu đen hộc kéo 
xanh dương

FXtD3HXd

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao 18 Kg 2.120.000

3 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu cam

FXtC3KD

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

4 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu đỏ

FXtDo3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

5 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu đen

FXtD3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

6
Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu xanh dương 
bóng

FXtXdb3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

7 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu xanh dương

FXtXdm3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

8
Xe đẩy 3 tầng 1 hộc kéo màu vàng 
khung đen

FXtV3KDH

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 18 Kg 2.120.000

9
Xe đẩy 3 tầng 1 hộc kéo màu xanh 
dương khung đen 

FXtXd3KDH

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 18 Kg 2.120.000

10 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu vàng

FXtV3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

11 Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu xanh lá

FXtXl3

72cm Ngang x 43cm Sâu x 78cm Cao. 13.8 Kg 1.590.000

12
Xe đẩy 3 ngăn 72cm màu cam kèm 
vách lưới màu đen

FXtC3LDKD

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

13
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu xanh dương bóng

FXtXdb3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

14
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu xanh dương mờ

FXtXdm3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000
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15
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu xanh lá

FXtXl3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

16
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu vàng

FXtV3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

17
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu đen

 FXtD3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

18
Xe đẩy 3 ngăn 72cm kèm vách lưới 
màu đỏ

FXtDo3L

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 16.2 Kg 1.935.000

19
Xe đẩy 3 ngăn 1 hộc kéo 72cm kèm 
vách lưới màu vàng

FXtV3LKD

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 21.2 Kg 2.390.000

20
Xe đẩy 3 ngăn 1 hộc kéo 72cm kèm 
vách lưới màu xanh dương

FXtXdm3LKDH

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 21.2 Kg 2.390.000

21
Xe đẩy 3 ngăn 1 hộc kéo vàng 72cm 
kèm vách lưới đen

FXtV3LDKDH

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 21.2 Kg 2.390.000

22
Xe đẩy 3 ngăn 1 hộc kéo xanh dương 
72cm kèm vách lưới đen

FXtD3LHXd

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 21.2 Kg 2.390.000

23
Xe đẩy 3 ngăn 1 hộc kéo 72cm kèm 
vách lưới màu đen- hộc kéo vàng

FXtD3LHV

72cm Ngang x 43cm Sâu x 121cm Cao. 21.2 Kg 2.390.000

24
Vách lưới treo tường màu xanh 
dương mờ

FVtXdm1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

25
Vách lưới treo tường màu đen 
69x40cm

FVtD169

Cao 400mm x Rộng 690mm x Sâu 20mm 2.3 Kg

26 Vách lưới treo tường màu đen 

FVtD1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

27 Vách lưới treo tường màu đỏ 

FVtDo1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

28 Vách lưới treo tường màu trắng

FVtT1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

29 Vách lưới treo tường màu cam 

FVtC1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

30 Vách lưới treo tường màu xanh

FVtXdb1

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 4.2 Kg 495.000

31
Vách lưới treo tường màu xanh 
dương mờ kèm phụ kiện

FVtXdm1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000



32
Vách lưới treo tường màu đen kèm 
phụ kiện

FVtD1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000

33
Vách lưới treo tường màu đen 
69x40cm kèm phụ kiện

FVtD1P69

Cao 400mm x Rộng 690mm x Sâu 20mm 3.1 Kg

34
Vách lưới treo tường màu đỏ kèm 
phụ kiện

FVtDo1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000

35
Vách lưới treo tường màu trắng kèm 
phụ kiện

FVtT1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000

36
Vách lưới treo tường màu cam kèm 
phụ kiện

FVtC1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000

37
Vách lưới treo tường màu xanh 
kèm phụ kiện

FVXdb1P

Cao 450 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 5 Kg 710.000

38
Tấm lưới đôi Pegboard  màu xanh 
mờ treo tường - 2 tấm

FVtXdm2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

39
Tấm lưới đôi Pegboard  màu đen 
treo tường - 2 tấm

FVtD2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

40
Tấm lưới đôi treo tường màu đỏ - 2 
tấm

FVtDo2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

41
Tấm lưới đôi Pegboard  màu đỏ 
treo tường - 2 tấm

FVtT2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

42
Tấm lưới đôi Pegboard  màu cam 
treo tường - 2 tấm

FVtC2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

43
Tấm lưới đôi Pegboard  màu xanh 
bóng treo tường - 2 tấm

FVtXdb2

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 8.4 Kg 960.000

44
Tấm lưới đôi Pegboard  màu xanh 
mờ treo tường kèm phụ kiện 
FABINA - 2 tấm FVtXdm2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 1.305.000

45
Tấm lưới đôi Pegboard  màu đen 
treo tường kèm phụ kiện FABINA - 
2 tấm FVtD2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 1.305.000

46
Tấm lưới đôi Pegboard  màu đỏ 
treo tường kèm phụ kiện FABINA - 
2 tấm FVtDo2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 1.305.000

47
Tấm lưới đôi Pegboard  màu trắng 
treo tường kèm phụ kiện FABINA - 
2 tấm FVtT2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 1.305.000

48
Tấm lưới đôi Pegboard  màu cam  
treo tường kèm phụ kiện FABINA - 
2 tấm FVtC2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 1.305.000



49
Tấm lưới đôi Pegboard  màu xanh   
treo tường kèm phụ kiện FABINA - 
2 tấm FVtXdb2P

Cao 900 mm x Rộng 900 mm x Sâu 20 mm 9.4 Kg 14.674.000

50 Kệ dụng cụ màu trắng FBN2007

FKtDCT

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 32 Kg 2.540.000

51 Kệ treo dụng cụ FBN2006

FKtDCD

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 32 Kg 2.540.000

52
Kệ treo dụng cụ chuyên dụng màu 
đen

FKtCDD

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 31.1 Kg 2.640.000

53
Kệ treo dụng cụ chuyên dụng màu 
trắng

FKtCDT

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 31.1 Kg 2.640.000

54
Kệ treo dụng cụ màu đen kèm phụ 
kiện 

FKtDCDP

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 33.4 Kg 2.835.000

55
Kệ dụng cụ màu trắng kèm phụ 
kiện 

 FKtDCTP

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 33.4 Kg 2.835.000

56
Kệ treo dụng cụ chuyên dụng màu 
đen kèm phụ kiện

FKtCDDP

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 32.5 Kg 3.015.000

57
Kệ treo dụng cụ chuyên dụng màu 
trắng kèm phụ kiện

FKtCDTP

Cao 240cm x Rộng 97cm x Độ rộng của chân đứng 35cm 32.5 Kg 3.015.000

58
Kệ đa năng 4 tầng màu đen 76cm 
FABINA

FKtDND476

Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 153cm 16.4 Kg 1.290.000

59
Kệ đa năng 4 tầng màu trắng 76cm 
FABINA

FKtDNT476

Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 153cm 16.4 Kg 1.290.000

60
Kệ đa năng 5 tầng màu trắng 81cm 
FABINA

FKtDNT581

Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 153cm 22.6 Kg 1.555.000

61
Kệ đa năng 5 tầng màu đen 81cm 
FABINA

FKtDND581

Ngang 81cm x Sâu 38cm x Cao 183cm 22.6 Kg 1.555.000

62
Kệ 5 tầng tấm thép màu đen 
FABINA 100cm

FKtDND510

Ngang 100cm x Sâu 45cm x Cao 183cm 29.8 Kg 1.980.000

63
Kệ 5 tầng tấm thép màu trắng 
FABINA 100cm

FKtDND510

Ngang 100cm x Sâu 45cm x Cao 183cm 29.8 Kg 1.980.000

64
Bộ phụ kiện kệ Pegboard treo dụng 
cụ

FPKDC

1.6 Kg 350.000

65
Bộ phụ kiện vách lưới Pegboard 
treo tường

FPVL

0.8 Kg 250.000



66 Bộ phụ kiện tấm lưới đôi Pegboard FPVL2 1.2 Kg 395.000

67
Bộ phụ kiện treo kệ Pegboard 
chuyên dụng

FPKCD 2 Kg 425.000

68
Kệ có bánh xe 4 tầng đa năng 76cm 
màu trắng FABINA

 FKtDNT476BX Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 153cm 18.4kg 1.540.000

69
Kệ có bánh xe 4 tầng đa năng 76cm 
màu đen FABINA

 FKtDND476BX Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 153cm 18.4kg 1.540.000

70
Kệ có bánh xe 3 tầng đa năng 76cm 
màu trắng FABINA

FKtDNT376BX  Ngang 76cm x Sâu 31cm x Cao 85cm 13.5kg 1.143.000

71
Kệ có bánh xe 3 tầng đa năng 81cm 
màu đen FABINA

FKtDND381BX Ngang 81cm x Sâu 38cm x Cao 100cm 14.5kg 1.275.000

72
Kệ có bánh xe 3 tầng đa năng 81cm 
màu trắng FABINA

FKtDNT381BX Ngang 81cm x Sâu 38cm x Cao 100cm 14.5kg 1.275.000

73
Kệ có bánh xe 3 tầng đa năng 
100cm màu đen FABINA

 FKtDND310BX Ngang 100cm x Sâu 45cm x Cao 100cm 15kg 1.667.000

74
Bộ bánh xe kệ và bas nối màu đen 
FABINA

FPBBX 2kg 380.000                


